
STT MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC GIÁ BÁN HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

I

1 DN8 70.000

2 DN10 71.000

3 DN15 1/2" (15mm) 103.500

4 DN20 3/4" (20mm) 130.500

5 DN25 1" (25mm) 178.000

6 DN32 1.1/4 (32mm) 264.000

7 DN40 1.1/2" (40mm) 328.500

8 DN50 2" (50mm) 550.500

9 DN65 2.1/2" (65mm) 1.070.000

10 DN80 3" (80mm) 1.390.000

11 DN100 4" (100mm) 2.830.000

1 DN15 1/2" (15mm) 77.500

2 DN20 3/4" (20mm) 97.000

3 DN25 1" (25mm) 138.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 227.500

5 DN40 1.1/2" (40mm) 284.000

6 DN50 2" (50mm) 402.000

7 DN65 2.1/2" (65mm) 873.000

8 DN80 3" (80mm) 1.198.000

9 DN100 4" (100mm) 1.999.000 Van cửa

1 DN15 1/2" (15mm) 66.800

2 DN20 3/4" (20mm) 80.000

3 DN25 1" (25mm) 125.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 193.000

5 DN40 1.1/2" (40mm) 258.000

6 DN50 2" (50mm) 354.000

7 DN65 2.1/2" (65mm) 820.000

8 DN80 3" (80mm) 1.030.000

9 DN100 4" (100mm) 1.624.000

1 DN15 1/2" (15mm) 58.500

2 DN20 3/4" (20mm) 84.500

3 DN25 1" (25mm) 135.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 199.000

5 DN40 1.1/2" (40mm) 327.000

6 DN50 2" (50mm) 468.000

7 DN65 2.1/2" (65mm) 900.000

8 DN80 3" (80mm) 1.478.000

9 DN100 4" (100mm) 2.132.000

Van cửa đồng MI-PN10

Van 1 chiều đồng lá lật MIHA-PN16

Van 1 chiều đồng lá lật MBV-PN10
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BẢNG BÁO GIÁ VAN, VÒI NƯỚC MIHA-MBV-MI-MH-DALING-TURA

(Áp dụng từ ngày 01/01/2015)

Van cửa đồng MIHA-PN16

Van cửa đồng MBV-PN10

Van cửa



1 DN15 1/2" (15mm) 41.000

2 DN20 3/4" (20mm) 55.000

3 DN25 1" (25mm) 92.500

4 DN32 1.1/4 (32mm) 163.500

5 DN40 1.1/2" (40mm) 216.000

6 DN50 2" (50mm) 354.000

7 DN65 2.1/2" (65mm) 645.000

8 DN80 3" (80mm) 890.000

9 DN100 4" (100mm) 1.688.000

1 DN15 1/2" (15mm) 38.000

2 DN20 3/4" (20mm) 51.000

3 DN25 1" (25mm) 73.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 149.500

5 DN40 1.1/2" (40mm) 189.500

6 DN50 2" (50mm) 329.000

7 DN65 2.1/2" (65mm) 605.000

8 DN80 3" (80mm) 841.500

9 DN100 4" (100mm) 1.635.000

1 DN15 1/2" (15mm) 48.500

2 DN20 3/4" (20mm) 71.000

3 DN25 1" (25mm) 101.500

4 DN32 1.1/4 (32mm) 177.500

5 DN40 1.1/2" (40mm) 243.000

6 DN50 2" (50mm) 319.000

7 DN65 2.1/2" (65mm) 599.000

8 DN80 3" (80mm) 745.000

9 DN100 4" (100mm) 1.310.000

1 DN15 1/2" (15mm) 42.500

2 DN20 3/4" (20mm) 60.500

3 DN25 1" (25mm) 86.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 165.800

5 DN40 1.1/2" (40mm) 211.200

6 DN50 2" (50mm) 287.600

1 DN15 1/2" (15mm) 78.500

2 DN20 3/4" (20mm) 105.500

1 DN15 1/2" (15mm) 86.500

2 DN20 3/4" (20mm) 105.500

1 DN15 1/2" (15mm) 78.500

2 DN20 3/4" (20mm) 105.500

3 DN25 1" (25mm) 169.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 328.000

5 DN40 1.1/2" (40mm) 414.000

6 DN50 2" (50mm) 604.000

7 DN65 2.1/2" (65mm) 1.286.000

8 DN80 3" (80mm) 1.588.000

9 DN100 4" (100mm) 2.762.000

Van bi đồng MIHA 2000 tay bướm - PN16

Van bi đồng mạ Niken MIHA 2000 tay bướm - PN16

Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt (dùng cho nước, hơi, ga, xăng, dầu)-PN16

Van 1 chiều đồng lá lật MI-PN10

Van 1 chiều đồng lò xo MBV-PN10

Van 1 chiều đồng lò xo MIHA-PN12

Van bi đồng nối ống mềm MiHa-PN16



1 DN15 1/2" (15mm) 99.000

1 F15xM15 42.500

1 DN8 67.000

2 DN10 68.000

3 DN15 1/2" (15mm) 87.500

4 DN20 3/4" (20mm) 130.000

5 DN25 1" (25mm) 190.000

6 DN32 1.1/4 (32mm) 352.000

7 DN40 1.1/2" (40mm) 466.000

8 DN50 2" (50mm) 705.000

1 DN15 1/2" (15mm) 60.000

2 DN20 3/4" (20mm) 88.000

3 DN25 1" (25mm) 130.500

4 DN32 1.1/4 (32mm) 240.000

5 DN40 1.1/2" (40mm) 341.500

6 DN50 2" (50mm) 525.000

7 DN65 2.1/2" (65mm) 1.040.000

8 DN80 3" (80mm) 1.482.000

9 DN100 4" (100mm) 2.515.000

1 DN15 1/2" (15mm) 60.000

2 DN20 3/4" (20mm) 88.000

1 DN15 1/2" (15mm) 49.000

2 DN20 3/4" (20mm) 64.000

3 DN25 1" (25mm) 100.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 223.500

5 DN40 1.1/2" (40mm) 312.000

6 DN50 2" (50mm) 465.000

1 DN15 1/2" (15mm) 111.000

2 DN20 3/4" (20mm) 162.000

3 DN25 1" (25mm) 203.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 378.000

5 DN40 1.1/2" (40mm) 460.000

6 DN50 2" (50mm) 758.000

1 DN15 1/2" (15mm) 40.800

2 DN20 3/4" (20mm) 54.000

1 DN15 1/2" (15mm) 40.800

2 DN20 3/4" (20mm) 54.000

1 DN15 1/2" (15mm) 40.800

2 DN20 3/4" (20mm) 54.000

3 DN25 1" (25mm) 75.800

4 DN32 1.1/4 (32mm) 153.500

5 DN40 1.1/2" (40mm) 201.800

6 DN50 2" (50mm) 302.000

Van bi đồng tay bướm MBV-PN10

Van bi đồng MI-PN10

Van hơi đồng nhãn hiệu MIHA

Van bi hợp kim TURA tay gạt - PN10

Van bi hợp kim TUBO tay bướm - PN10

Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt màu vàng (dùng cho nước, hơi, ga, xăng, dầu) PN16

Van bi đồng tay gạt MBV-PN10

Van bi đồng ren trong ren ngoài Miha-PN16

Van bi hợp kim TURA tay bướm - PN10



7 DN65 2.1/2" (65mm) 666.500

1 DN15 1/2" (15mm) 46.000

2 DN20 3/4" (20mm) 75.500

3 DN25 1" (25mm) 128.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 195.000

5 DN40 1.1/2" (40mm) 258.000

6 DN50 2" (50mm) 355.000

7 DN65 2.1/2" (65mm) 641.000

8 DN80 3" (80mm) 840.000

9 DN100 4" (100mm) 1.586.000

1 DN15 1/2" (15mm) 44.000

2 DN20 3/4" (20mm) 65.500

3 DN25 1" (25mm) 100.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 147.500

5 DN40 1.1/2" (40mm) 216.000

6 DN50 2" (50mm) 308.000

7 DN65 2.1/2" (65mm) 569.900

8 DN80 3" (80mm) 721.600

9 DN100 4" (100mm) 1.255.000

1 DN20 3/4" (20mm) 54.000

2 DN25 1" (25mm) 66.500

3 DN40 1.1/2" (40mm) 165.200

4 DN65 2.1/2" (65mm) 384.000

5 DN80 3" (80mm) 494.900

6 DN100 4" (100mm) 1.027.300

1 DN15 1/2" (15mm) 62.000

2 DN20 3/4" (20mm) 102.000

3 DN25 1" (25mm) 162.000

1 DN15 1/2" (15mm) 138.000

2 DN20 3/4" (20mm) 187.000

3 DN25 1" (25mm) 256.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 696.000

5 DN40 1.1/2" (40mm) 916.000

6 DN50 2" (50mm) 1.500.000

1 DN15 1/2" (15mm) 122.000

2 DN20 3/4" (20mm) 159.000

3 DN25 1" (25mm) 220.000

1 DN15 1/2" (15mm) 105.000

2 DN20 3/4" (20mm) 123.000

1 DN15 1/2" (15mm) 115.500

2 DN20 3/4" (20mm) 140.500

1 DN15 1/2" (15mm) 84.700

1 DN15 1/2" (15mm) 71.500

Rọ đồng MBV-PN10

Van phao đồng nhãn hiệu MIHA

Vòi vườn đồng MBV-PN10

Vòi đồng MIHA mạ Niken-PN16

Vòi vườn đồng MIHA-PN16

Rọ đồng MI-PN10

Rọ đồng MIHA-PN16

Y lọc đồng Miha

Van phao đồng nhãn hiệu MBV

Vòi máy giặt Miha - PN16



2 DN20 3/4" (20mm) 89.500

1 DN15 1/2" (15mm) 77.000

2 DN20 3/4" (20mm) 102.000

1 DN15 1/2" (15mm) 43.500

2 DN20 3/4" (20mm) 57.000

1 DN15 1/2" (15mm) 40.500

2 DN20 3/4" (20mm) 50.700

1 DN15 1/2" (15mm) 32.500

2 DN20 3/4" (20mm) 45.000

“Chợ xây dựng hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng để khách hàng gửi trọn niềm tin.”

Chú ý: 

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Van vòi đồng được tạo từ hợp kim đồng dập theo tiêu chuẩn Châu Âu EURO-CW617N với hàm lượng đồng (Cu)

từ 57-59% và hàm lượng chì (Pb) < 2.5%

- Các loại van bi TURA-TUBO và vòi DALING được sản xuất từ hợp kim kẽm theo tiêu chuẩn Mỹ AG40A.

- 100% sản phẩm được thử áp lực trước khi xuất xưởng, sản phẩm được bảo hành 12 tháng.

- Chưa bao gồm phí vận chuyển

Vòi vườn hợp kim DALING - PN10

Vòi vườn hợp kim TURA

Vòi vườn đồng MH (tay gạt và tay bướm)

Vòi vườn đồng MI - PN10


